
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 89/QĐ-THTN 

 

Thọ Nghiệp, ngày 02 tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi tiền thưởng đột xuất năm 2025  

cho viên chức trường Tiểu học Thọ Nghiệp 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 
48/2023/NĐ- CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định 
mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ 
trang; Công văn số 7585/BNV-TL ngày 16/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc thực 
hiện chế độ tiền thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-THTN ngày 06/01/2025 của trường Tiểu học 
Thọ Nghiệp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2025 
theo Nghị định sô 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường về 
xét thưởng đột xuất năm 2025 cho viên chức của trường Tiểu học Thọ Nghiệp; 

Xét đề nghị của nhân viên Kế toán trường Tiểu học Thọ Nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chi tiền thưởng đột xuất năm 2025 cho viên chức trường Tiểu học 
Thọ Nghiệp theo thành tích đạt được trong năm học 2024-2025 (có danh sách 
kèm theo). 

Điều 2. Chế độ tiền thưởng được thực hiện theo số 192/QĐ-THTN ngày 12/12/2024 
của trường Tiểu học Thọ Nghiệp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng 
theo Nghị định sô 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Nhân viên Kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT Xuân Trường; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
- Kho bạc Nhà nước; 
- Như Điều 1; 
- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Phạm Thị Thu Yên 



DANH SÁCH 

Chi tiền thưởng đột xuất viên chức trường Tiểu học Thọ Nghiệp 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Số tiền 

thưởng 

đột xuất 

Ghi 

chú 

1.  Phạm Thị Thu Yên Hiệu trưởng 1.768.000  

2.  Phạm Văn Thanh Phó Hiệu trưởng 1.568.000  

3.  Nguyễn Thị Huyền Phó Hiệu trưởng 1.568.000  

4.  Trần Minh Tú Phó Hiệu trưởng 1.568.000  

5.  Ngô Thị Hương Giáo viên 3.260.000  

6.  Lê Thị Hồng Gấm Giáo viên 1.000.000  

7.  Ngô Thị Thiên Hương Giáo viên 870.000  

8.  Phạm Thị Thảo Giáo viên 730.000  

9.  Lê Thị Huế Giáo viên 1.580.000  

10.  Lê Thị Tho Giáo viên 1.020.000  

11.  Lê Thị Tâm Giáo viên 1.040.000  

12.  Trần Thị Thanh Hải Giáo viên 1.570.000  

13.  Lê Thị Ngoan Giáo viên 1.590.000  

14.  Lê Thị Thu Hương Giáo viên 4.910.000  

15.  Nguyễn Thị Dịu Giáo viên 620.000  

16.  Nguyễn Như Sảng Giáo viên 470.000  

17.  Đinh Thị Nhàn Giáo viên 1.510.000  

18.  Mai Thu Thủy Giáo viên 1.340.000  

19.  Ngô Thị Bích Ngọc Giáo viên 650.000  

20.  Ngô  Thị Lan Anh Giáo viên 2.150.000  

21.  Phạm Thị Hương Giáo viên 3.355.000  

22.  Bùi Thị Hảo Giáo viên 520.000  

23.  Đặng Thị Thu Phương Giáo viên 560.000  

24.  Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên 1.580.000  

25.  Đỗ Thị Lan Giáo viên 1.410.000  

26.  Nguyễn Thị Thêu Giáo viên 550.000  

27.  Trần Thị Dịu Giáo viên 600.000  

28.  Nguyễn Thị Ngọc Châu Giáo viên 500.000  



Stt Họ và tên Chức vụ 

Số tiền 

thưởng 

đột xuất 

Ghi 

chú 

29.  Vũ Thị Hoa Giáo viên 870.000  

30.  Hứa Văn Tỉnh Giáo viên 890.000  

31.  Lê Thị Hằng Giáo viên 1.270.000  

32.  Lê Thị Huế Giáo viên 1.920.000  

33.  Lê Văn Thang Giáo viên 1.200.000  

34.  Phạm Thị Thu Giáo viên 1.030.000  

35.  Phạm Bình Khiêm Giáo viên 680.000  

36.  Trần Thị Quế Giáo viên 2.790.000  

37.  Trần Quang Luận Giáo viên 400.000  

38.  Ngô Thị Tho Giáo viên 700.000  

39.  Trần Thị Thắm Giáo viên 1.000.000  

40.  Phạm Công Cường Giáo viên 1.000.000  

41.  Lại Thị Huyền Giáo viên 500.000  

42.  Vũ Thị Phượng Giáo viên 2.600.000  

43.  Hoàng Thị Thanh Giáo viên 1.600.000  

44.  Nguyễn Minh Giáo Giáo viên 1.500.000  

45.  Nguyễn Đức Cường Giáo viên 500.000  

46.  Bùi Thị Ngát Giáo viên 500.000  

47.  Nguyễn Thị Thu Nhân viên 500.000  

 Tổng  61.307.000  
 

Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu ba trăm linh bẩy nghìn đồng chẵn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN THI TDTT      

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 
          

    

STT Họ và tên Chức vụ Số tiền 

  

1 Ngô Thị Tho Giáo viên 500.000   

2 Trần Thị Thắm Giáo viên 500.000   

3 Phạm Công Cường Giáo viên 500.000   

  Tổng   1.500.000   

      

  

    

     

         

         

         

         

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CBGV NHẬN TIỀN THƯỞNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH THI CHỮ ĐẸP  

Năm học 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 
                  

         

STT Họ và tên 

Cấp huyện 
cấp 

tỉnh 
Tổng số 

 tiền 

thưởng 

giải HS 

GV bồi dưỡng đội 

tuyển 

  
Tổng tiền 

Giải  

Nhất 

Giải  

Nhì 

Giải  

Ba 

Giải  

KK 

Giải  

KK 

Cấp 

huyện 
Cấp tỉnh 

1 Phạm Thị Thu Yên      628.000     628.000 

2 Phạm Văn Thanh      628.000     628.000 

3 Nguyễn Thị Huyền      628.000     628.000 

4 Trần Minh Tú      628.000     628.000 

5 Ngô Thị Hương  2 3 7  430.000 1.500.000   1.930.000 

6 Lê Thị Thu Hương 1 3 1 11 0,5 620.000 1.500.000 500.000 2.620.000 

7 Phạm Thị Hương  8 2 11 0,5 835.000 1.500.000 500.000 2.835.000 

8 Trần Thị Quế  1 7 2  390.000 1.500.000   1.890.000 

  Tổng 1 14 13 31 1 4.787.000 6.000.000 1.000.000 11.787.000 

 

 Tổng hợp: 

1. Chi thưởng theo giải của HS: 

- Thi chữ đẹp cấp huyện: 

+ 1 giải Nhất x 75.000 đồng= 75.000 đồng 

+ 14 giải Nhì x 50.000 đồng = 700.000 đồng 

+ 13giải Ba x40.000 đồng= 520.000 đồng 

+ 31 giải KK x 30.000 đồng = 930.000 đồng 

- Thi chữ đẹp cấp tỉnh: 

1 giải KK x 50.000 = 50.000 đồng 

- CBQL: Mỗi CBQL thưởng mức bằng tổng trung bình cộng số tiền của 3 

người cao nhất: (835.000+620.000+430.000): 3= 628.000 đồng 

628.000đ x 4 = 2.512.000 đồng 

2. Chi công bồi dưỡng:  

-  Cấp huyện: 1.500.000 đồng x 4 người = 6.000.000 đồng 

- Cấp tỉnh: 500.000 đỗng 2 người = 1.000.000 đồng 

 Tổng số tiền: 11.787.000 đồng 

  

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CBGV NHẬN TIỀN THƯỞNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH THI TNTV  

Năm học 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

STT Họ và tên 

TN TV cấp huyện TNTV cấp tỉnh 
Tổng số 

 tiền 

thưởng 

giải HS 

GV BD 

 đội tuyển, PT 

kỹ thuật 

Tổng tiền 
Giải  

Nhất 

Giải  

Nhì 

Giải  

Ba 

Giải  

KK 

Giải  

Nhất 

Giải  

Nhì 

Giải  

Ba 

Giải  

KK 

1 Phạm Thị Thu Yên         940.000 0 940.000 

2 Phạm Văn Thanh         940.000 0 940.000 

3 Nguyễn Thị Huyền         940.000 0 940.000 

4 Trần Minh Tú         940.000 0 940.000 

5 Ngô Thị Hương  3 4 1  1   430.000 400.000 830.000 

6 Lê Thị Hồng Gấm 1 1    2   300.000 400.000 700.000 

7 Ngô T.Thiên Hương 1 2 3 0  2   470.000 400.000 870.000 

8 Phạm Thị Thảo 1 1 4     1 330.000 400.000 730.000 

9 Lê Thị Huế  8 3    3 3 880.000 400.000 1.280.000 

10 Lê Thị Tho 1 2 4 2  1 2  620.000 400.000 1.020.000 

11 Lê Thị Tâm 1 2 1 2 0 0 1  340.000 400.000 740.000 

12 Trần Thị Thanh Hải 2 4 4 1 2 0 2  970.000 400.000 1.370.000 

13 Lê Thị Ngoan 2 2 5 1 1  1  690.000 400.000 1.090.000 

14 Lê Thị Thu Hương 2 4 1 1 1 1 2  790.000 400.000 1.190.000 

15 Nguyễn Thị Dịu 1    1    220.000 400.000 620.000 

16 Nguyễn Như Sảng   1 1     70.000 400.000 470.000 

17 Đinh Thị Nhàn 1 3 3 1 3 1   910.000 400.000 1.310.000 

18 Mai Thu Thủy  5 4 3 2 1  1 940.000 400.000 1.340.000 

19 Ngô Thị Bích Ngọc  2 2    1  250.000 400.000 650.000 

20 Ngô  Thị Lan Anh  1 7 1  1   450.000 400.000 850.000 

21 Phạm Thị Hương   3      120.000 400.000 520.000 

22 Bùi Thị Hảo   3      120.000 400.000 520.000 

23 Đặng T.Thu Phương  1 1    1  160.000 400.000 560.000 

24 Nguyễn Thị Nhâm 1 2 4 4 0 1 2  680.000 400.000 1.080.000 

25 Đỗ Thị Lan 1 3 2 5  1 1 2 710.000 400.000 1.110.000 

26 Nguyễn Thị Thêu   3 1     150.000 400.000 550.000 

27 Trần Thị Dịu   3 1    1 200.000 400.000 600.000 

28 Nguyễn T.Ngọc Châu  1      1 100.000 400.000 500.000 

29 Vũ Thị Hoa 1 1 2  0 0 1  270.000 400.000 670.000 

30 Hứa Văn Tỉnh 0 1 0 3     140.000 400.000 540.000 

31 Lê Thị Hằng 0 3 2  0 1 0 1 370.000 400.000 770.000 

32 Lê Thị Huế 1 2 4 3    1 470.000 400.000 870.000 

33 Lê Văn Thang  3 3 1     300.000 400.000 700.000 

34 Phạm Thị Thu 0 2    2   280.000 400.000 680.000 

35 Phạm Bình Khiêm  3 2     1 280.000 400.000 680.000 

36 Hoàng  Thị Thanh         0 500.000 500.000 

37 Nguyễn Minh Giáo         0 500.000 500.000 

  Tổng 17 62 78 32 10 15 17 12 16.770.000 13.400.000 30.170.000 



  

Tổng hợp: 

1. Thưởng công tác chỉ đạo và bồi dưỡng HS đạt giải (tính theo giải ) 

- Thi TNTV cấp huyện: 

+ 17 giải Nhất x 70.000 đồng= 1.190.000 đồng 

+ 62 giải Nhì x 50.000 đồng = 3.100.000 đồng 

+ 78 giải Ba x40.000 đồng= 3.120.000 đồng 

+ 32 giải KK x 30.000 đồng = 960.000 đồng 

- Thi TNTV cấp tỉnh 

+ 10 giải Nhất x 150.000 đồng= 1.500.000 đồng 

+ 15 giải Nhì x 90.000 đồng = 1.350.000 đồng 

+17 giải Ba x 70.000 đồng= 1.190.000 đồng 

+12 giải KK x 50.000 đồng = 600.000 đồng 

- CBQL: Mỗi CBQL thưởng mức bằng tổng trung bình cộng số tiền 

của 3 người cao nhất: (970.000+940.000+910.000): 3= 940.000 đồng/ người 

         940.000 x 4 người = 3.760.000 đồng 

2.  GV Bồi dưỡng và PT kỹ thuật thi TNTV: 

+ GV bồi dưỡng HS thi TNTV có giải: 400.000 x 31  người= 12.400.000 

+ GV phụ trách kỹ thuật cho cuộc thi: 2 người x 500.000 = 1.000.000 đồng 

Tổng: 30.170.000 đồng 

(Ba mươi triệu một trăm bẩy mươi nghìn đồng) 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp)  
      

      

STT Họ và tên Đạt giải 

Tiền 

thưởng 

theo giải 

Tham gia Tổng 

1 Lê Thị Thu Hương Nhì 500.000 400.000 900.000 

2 Ngô Thị Lan Anh Ba 400.000 400.000 800.000 

3 Vũ Thị Phượng Nhì 500.000 400.000 900.000 

4 Hoàng Thị Thanh Nhì 500.000 400.000 900.000 

5 Nguyễn Minh Giáo Ba 400.000 400.000 800.000 

          4.300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG 

 Dạy hỗ trợ Tiếng Anh cho miền núi, có bài đăng trên Toán tuổi thơ;  

bồi dưỡng HS thi vẽ Chiếc ô tô mơ ước; Ý tưởng trẻ thơ 

Năm học 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 
                  

STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên 100.000 

Thưởng GV có  bài đăng trên Tạp chí 

TTT 

2 Trần Thị Quế Giáo viên 400.000 

BD HS thi vẽ chiếc ô tô mơ ước, ý 

tưởng trẻ thơ 

3 Trần Quang Luận Giáo viên 400.000 

BD HS thi vẽ chiếc ô tô mơ ước, ý 

tưởng trẻ thơ 

4 Vũ Thị Phượng Giáo viên 1.500.000 Dạy hỗ trợ Tiếng Anh cho miền núi 

  Tổng   2.400.000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG 

 THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 

NĂM HỌC 2024- 2025 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1 Ngô Thị Hương Giáo viên 500.000   

2 Lê Thị Ngoan Giáo viên 500.000   

3 Lê Thị Huế Giáo viên 500.000   

4 Lê Văn Thang Giáo viên 500.000   

5 Trần Thị Quế Giáo viên 500.000   

6 Trần Thị Thắm Giáo viên 500.000   

7 Phạm Công Cường Giáo viên 500.000   

8 Lại Thị Huyền Giáo viên 500.000   

9 Nguyễn Đức Cường Giáo viên 500.000   

10 Bùi Thị Ngát Giáo viên 500.000   

11 Nguyễn Thị Thu Nhân viên 500.000   

  Tổng   5.500.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG  

Chất lượng học sinh xếp thứ nhất, nhì trong khối 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

Xếp thứ 

chất lượng 

trong khối 

Số tiền 

Ghi chú 

1.  Lê Thị Gấm Giáo viên Nhất khối 1 300.000   

2.  Lê Thị Huê Giáo viên Nhất khối 1 300.000   

3.  Lê Thị Tâm Giáo viên Nhất khối 2 300.000   

4.  Trần Thị Thanh Hải Giáo viên Nhì khối 2 200.000   

5.  Đinh Thị Nhàn Giáo viên Nhì khối 3 200.000   

6.  Ngô Thị Lan Anh Giáo viên Nhất khối 3 300.000   

7.  Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên Nhì khối 4 200.000   

8.  Đỗ Thị Lan Giáo viên Nhất khối 4 300.000   

9.  Lê Thị Hằng Giáo viên Nhất khối 5 300.000   

10.  Lê Thị Huế Giáo viên Nhì khối 5 200.000   

  Tổng    2.600.000   

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG  

Bồi dưỡng học sinh thi vào THCS Xuân Trường 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Tham gia BD 
Có HS đỗ 

THCS XT 

Tổng số tiền 

1 Vũ Thị Hoa Giáo viên 200.000  200.000 

2 Hứa Văn Tỉnh Giáo viên 200.000 150.000 350.000 

3 Lê Thị Hằng Giáo viên 200.000  200.000 

4 Lê Thị Huế Giáo viên 200.000 150.000 350.000 

5 Phạm Thị Thu Giáo viên 200.000 150.000 350.000 

  Tổng      1.450.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN NHẬN THƯỞNG  

Có SKKN đạt cấp huyện 

(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-THTN ngày 02 tháng 6 năm 2025 

của trường Tiểu học Thọ Nghiệp) 

 
STT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ghi chú 

1 Phạm Thị Thu Yên Hiệu trưởng 200.000   

2 Lê Thị Thu Hương Giáo viên 200.000   

3 Ngô Thị Lan Anh Giáo viên 200.000   

4 Nguyễn Thị Nhâm Giáo viên 200.000   

5 Ngô Thị Tho Giáo viên 200.000   

6 Vũ Thị Phượng Giáo viên 200.000   

7 Hoàng Thị Thanh Giáo viên 200.000   

8 Nguyễn Minh Giáo Giáo viên 200.000   

  Tổng   1.600.000   
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